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MỞ ĐẦU

Ngày nay, khi xã hội ngày càng phát triển, việc đưa máy tính vào sử dụng,

phục vụ cho công việc đời sống của con người đã sản sinh ra một khối lượng

dữ liệu lớn và phức tạp (big data), được số hóa và lưu trữ trên máy tính.

Những tập dữ liệu lớn này có thể bao gồm các dữ liệu có cấu trúc, không

có cấu trúc và bán cấu trúc. Đó có thể là dữ liệu thông tin bán hàng trực

tuyến, lưu lượng truy cập trang web, thông tin cá nhân, thói quen hoạt động

thường ngày của con người.v.v. Chúng chứa đựng nhiều thông tin quý báu

mà khi khai thác hợp lý sẽ trở thành tri thức, tài sản mang lại giá trị lớn.

Thách thức đặt ra cho con người là phải đưa ra các phương pháp, thuật toán

và công cụ hợp lý làm sao để phân tích được lượng dữ liệu lớn như vậy.

Người ta nhận thấy máy tính có khả năng phân tích, xử lí khối dữ liệu

lớn và phức tạp, tìm ra các mẫu và quy luật, vượt quá khả năng, tốc độ tính

toán ghi nhớ của bộ não con người. Khái niệm học máy từ đó hình thành. Ý

tưởng cơ bản của học máy là máy tính có thể học hỏi, học tự động theo kinh

nghiệm [1]. Máy tính phân tích lượng lớn dữ liệu, tìm thấy các mẫu, quy tắc

ẩn trong dữ liệu, sử dụng các quy tắc đó để mô tả dữ liệu mới một cách tự

động và liên tục cải thiện.

Học máy có rất nhiều ứng dụng, bao gồm nhiều lĩnh vực. Máy tìm kiếm sử

dụng học máy để xây dựng mối quan hệ tốt hơn giữa các cụm từ tìm kiếm và

các trang web. Bằng cách phân tích nội dung của các trang web, công cụ tìm

kiếm có thể xác định từ nào là cụm từ quan trọng nhất trong việc xác định

một trang web nhất định và họ có thể sử dụng cụm từ này để trả thông tin

kết quả phù hợp cho cụm từ tìm kiếm nhất định [2]. Công nghệ nhận dạng

hình ảnh cũng sử dụng học máy để xác định các đối tượng cụ thể, chẳng hạn

như khuôn mặt [5]. Đầu tiên thuật toán học máy phân tích hình ảnh có chứa

một đối tượng nhất định. Nếu được cung cấp đủ hình ảnh cho quá trình này,
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thuật toán có thể xác định được hình ảnh có chứa đối tượng đó hay không

[3]. Ngoài ra học máy có thể được sử dụng để hiểu loại sản phẩm mà khách

hàng quan tâm, bằng cách phân tích các sản phẩm trong quá khứ mà người

dùng đã mua. Máy tính có thể đưa ra đề xuất các sản phẩm khách hàng có

thể mua với xác suất cao [1]. Tất cả những ví dụ trên đều có nguyên tắc cơ

bản giống nhau: Máy tính xử lý và học cách xác định dữ liệu, sau đó sử dụng

kiến thức này để đưa ra quyết định về dữ liệu trong tương lai.

Tùy theo loại dữ liệu đầu vào, thuật toán học máy có thể được chia thành

học có giám sát và học không giám sát. Trong học có giám sát, dữ liệu đầu

vào đã có nhãn và đi kèm với một cấu trúc đã biết [1], [5]. Dữ liệu đầu vào

được gọi là dữ liệu huấn luyện. Thuật toán thường có nhiệm vụ tạo ra một

mô hình có thể dự đoán một số thuộc tính từ các thuộc tính đã biết. Sau

khi mô hình được tạo, nó được sử dụng để xử lý dữ liệu có cấu trúc giống

dữ liệu đầu vào. Trong học không giám sát, dữ liệu đầu vào chưa có nhãn,

không có cấu trúc. Nhiệm vụ của thuật toán là xác định một cấu trúc trong

dữ liệu.[2].

Phương pháp phân tích thành phần chính (Principle Component Analysis

– PCA) là một kết quả rất đẹp và quan trọng của đại số tuyến tính. Ngày

nay kết quả này được ứng dụng trong rất nhiều lĩnh vực như: Công nghệ

thông tin, Học máy, sinh học, tài chính.[1], [2].

Đối với các lĩnh vực ứng dụng sử dụng dữ liệu, chẳng hạn như học máy,

dữ liệu cần phân tích ban đầu phụ thuộc nhiều biến, vấn đề là các biến này

thường có tương quan với nhau sẽ bất lợi cho việc áp dụng các biến này để

xây dựng các mô hình tính toán ví dụ: Hồi quy. . . và với số biến giải thích

lớn chúng ta sẽ rất khó để có cái nhìn trực quan về dữ liệu ví dụ: thị trường

ta quan tâm có hàng ngàn mã cổ phiếu làm cách nào để khi quan sát dữ liệu

từ hàng ngàn cổ phiếu này ta hình dung được xu hướng của toàn thị trường.

Phương pháp PCA sẽ “chiếu” (biễu diễn) dữ liệu đa chiều lên một không

gian có cơ sở trực giao, tức nếu ta xem mỗi cơ sở trong không gian mới là
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một biến thì hình ảnh của dữ liệu gốc trong không gian mới này sẽ được

biểu diễn thông qua các biến độc lập (tuyến tính). Vấn đề: nếu chuyển dữ

liệu ban đầu sang không gian mới thì những thông tin đáng quan tâm của

dữ liệu ban đầu liệu có bị mất? Để giải quyết vấn đề này phương pháp PCA

sẽ tìm không gian mới với tiêu chí cố gắng phản ánh được càng nhiều thông

tin gốc càng tốt, và thước đo cho khái niệm “thông tin” ở đây là phương sai.

Một điểm hay nữa là: do các biến trong không gian mới độc lâp, nên ta có

thể tính toán được tỷ lệ giải thích phương sai của từng biến mới đối với dữ

liệu, điều này cho phép ta cân nhắc việc chỉ dùng số ít các biến để giải thích

dữ liệu.

Các ứng dụng tự nhiên mà ta có thể nhận ra là:

• Giảm kích thước của dữ liệu

• Nếu ta có thể giảm số chiều về 2 hoặc 3 chiều, ta có thể dùng các loại

đồ thị để hiểu thêm về dữ liệu mà mình đang có, giúp ta nhìn dữ liệu

trực quan hơn.

• Xử lý vấn đề tương quan giữa các biến trong dữ liệu ban đầu bằng cách

sử dụng các biến mới trong không gian mà phương pháp PCA tìm được

để mô tả dữ liệu.

• Nén ảnh: Giảm kích thước ảnh mà vẫn có thể giữ được những đặc trưng

quan trọng.

Đối tượng và phạm vi nghiên cứu Nghiên cứu các kiến thức về đại số

tuyến tính liên quan PCA và bản thân phương pháp giảm chiều dữ liệu sử

dụng PCA. Phạm vi nghiên cứu: Nghiên cứu kiến thức nền tảng của PCA

để hiểu bản chất; Nghiên cứu ứng dụng PCA trong học máy để giảm chiều

dữ liệu trong các trường hợp.

Nội dung của luận văn gồm 3 chương.

Chương 1. Tổng quan học máy và bài toán giảm chiều dữ liệu

Chương này trình bày các kiến thức tổng quan về học máy và bài toán

3



giảm chiều dữ liệu cũng như một số nền tảng toán học cần thiết. Nội dung

bao gồm

1.1 Tổng quan về học máy.

1.2 Tổng quan về giảm chiều dữ liệu.

1.3 Nền tảng toán học.

Chương 2. Phương pháp PCA giảm chiều dữ liệu

Nội dung chương 2 tập trung nghiên cứu thuật toán PCA, bao gồm các

mục:

2.1 Phát biểu bài toán

2.2 Phân tích thành phần chính

Chương 3. Một số ứng dụng của PCA.

Chương này nghiên cứu, cài đặt một số ứng dụng của PCA.Nội dung bao

gồm 3.1 Khuôn mặt riêng.

3.2 Dò tìm điểm bất thường.

3.3 Ứng dụng PCA trong tài chính.

3.4 Ứng dụng PCA trong trực quan hóa dữ liệu, khử nhiễu.

Cuối cùng là phần kết luận: Trình bày kết quả mà luận văn đạt được và

hướng phát triển.

Mặc dù đã có cố gắng nỗ lực, song luận văn không tránh khỏi những thiếu

sót do năng lực và thời gian hạn chế. Em chân thành mong muốn lắng nghe

những đóng góp, góp ý của thầy cô bạn bè đồng nghiệp để luận văn được cải

thiện tốt hơn.

Em xin chân thành cảm ơn.
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